Tiết 91: XĂNG – TI – MÉT

 I-Mục tiêu:

     Học xong bài này HS đạt các yêu cầu sau:

    + Biết xăng – ti – mét là một đơn vị đo độ dài,  Xăng – ti – mét được kí hiệu là cm.

    + Biết dùng thước thẳng có chia vạch cm để đo độ dài/độ cao của vật.

    + Biết đọc và viết độ dài/ độ cao một vật bằng đơn vị đo xăng – ti – mét.

    + Rèn cho HS biết cách đo độ dài/ độ cao và đọc số đo chính xác.

     *Phát triển năng lực công cụ toán học, phương tiện dạy học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học

II- Đồ dung dạy học:
       GV: - Bộ đồ dung Toán: Thước kẻ, bút chì, tẩy, chiếc ghim dập

         - Phiếu BT 1

      HS: - Bộ đồ dung Toán: Thước kẻ, bút chì, tẩy

III- Các hoạt động dạy học

	                  Hoạt động của GV
	              Hoạt  động của HS

	Hoạt động 1:  Khởi động

- GV Cho HS chơi trò chơi “Gọi tên đúng đồ dung học tập”

- GV chuẩn bị sẵn 1 chiếc hộp có đựng các đồ dùng học tập 

- Mời lần lượt HS lên đoán đồ dùng  mình chọn và gọi tên đồ dùng đó

VD: Đây là cái gì?

GV nhận xét, khen ngợi

GV nói: Những đồ dùng các em vừa đoán: Muốn biết độ dài cảu từng đồ vật ta dùng thước để đo, vậy dùng bằng đơn vị đo nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

Hoạt động 2: Khám phá

GV: Treo  tranh để cả lớp cùng theo dõi và thảo  luận nội dung bức tranh có kích thước 4x6      6x4

-  Nhận xét

- Cho HS xem ảnh 4 x 6 

Giải thích: Đây là một tấm ảnh 4x6 nó rộng , dài (GV chỉ theo chiều rộng 4cm và chiều dài 6 cm)

*Nhận biết 1 xăng – ti- mét, 4 xăng – ti – mét trên thước thẳng có vạch xăng – ti – văn. Nhận biết kí hiệu xăng – ti – mét là: cm

- GV cho HS quan sát thước kẻ

GV: Theo dõi và giới thiệu

+ Đoạn mép thước từ vạch 0 đến vạch 1 dài 1cm 

- từ 1 đến 2 có dài 1 cm ko?

GV hỏi: Đoạn từ vạch 0 đến vạch 4 dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

+ Đoạn mép thước từ vạch 0 đến vạch 6 dài bao nhiêu xăng – ti –mét?

- Chỉ trên các chữ viêt và hỏi:

+Em hiểu cách viết 1cm là gì?

+Em hiểu cách viết 4cm là gì?

+Em hiểu cách viết 6 cm là gì?
*kết luận: Xăng – ti- mét được viết là: cm. Khi viết cùng với số. Xăng – ti – mét là một đơn vị đo độ dài, được dùng phổ biến trên toàn thế giới.

- Đặt thước đo  chiều dai,chiểu rộng tấm ảnh. YC HS đọc, HD viết

Hoạt động 3: Luyện tập

HĐ 1: Mỗi vật sau dài bao nhiêu xăng - ti - mét ? 
- Y/C HS tự quan sát tranh và đo mỗi vật lần lượt từ trên xuống dưới, viết kết quả vào vở, sau đó đọc kết quả đo

GV: Quan sát, nhắc nhở 

- Mời 4 HS lên bảng thực hiện trên Phiếu bài tập

-   Nhận xét, kết luận

- Mời 2 HS lên bảng đo chiếc bút chì xanh xác định kết quả đúng sai của 2 bạn và giải thích

- Xác định kết quả đúng (Chiếc bút chì xanh dài 9 cm) và HD HS kiểm nghiệm đếm trên thước kẻ từ vạch 3 đến vạch 12 xem có bao nhiêu xăng - ti - mét.

- kết luận: Chiếc bút chì xanh dài 9 cm. Vì thước kẻ đo từ vạch số 3 đến vạch 12 đếm được 9 cm…
HĐ 2: Bức tranh dài bao nhiêu Xăng - ti - mét?

- Cho HS quan sát tranh và hỏi

+ Bức tranh có hình gì?

+ Để biết được chiều dài và chiều rộng của bức tranh chúng ta làm như thế nào?

- Chúng mình dùng gì để đo được? và độ dài kí hiệu bằng đơn vị gì?

- Cho hs thực hành đo và xác định  kết quả đo

-  Nhận xét, kết luận: Bức tranh hình vuông có chiều rộng và chiều dài bằng nhau đềucó độ dài 20 cm. Vì các cạnh của hình vuông có độ dài bằng nhau.

*Liên hệ thực tế:

- Các em có thể đo và ước lượng xem các đồ vật trong lớp mình có độ dài như thế nào.

VD:- Quyển vở ô li dài bao nhiêu cm?

       - Cái bàn dài bao nhiêu cm?

       - Cái cố dài bao nhiêu cm?

GV: Nhận xét, kết luận

IV. Củng cố,dặn dò

Bài học hôm nay chúng ta học được những gì?

- Độ dài có đơn vị đo là gì?

- Nhấn mạnh lại: Đơn vị xăng – ti – mét là 1 đơn vị đo độ dài được sử dụng hằng ngày và dùng cả trên thế giới.


	HS: Đây là cái bút, thước kẻ, tẩy,…

HS: Thảo luận

- Đại diện nhóm báo cáo

- 1 bạn hỏi: Mẹ ơi, sao bố lại hỏi ảnh này là ảnh bốn sáu ạ?

- 1 bạn đáp: Vì ảnh này rộng 4 xăng – ti – mét và dài 6 xăng – ti –mét con ạ.

- HS xem

- Quan sát

- Theo dõi trả lời.
- Dài 1 cm 

- 4 cm
- 6 cm
- QS theo dõi
· Đọc cả lóp , tổ, cá nhân
· Viết bảng con, vở: cm
HS: Thực hiện cá nhân

+ Chiếc tẩy dài 4 cm

+Chiếc ghim giấy dài 2 cm

+Chiếc bút chì vàng dài 10 cm

+ Chiếc dập ghim dài 9 cm

- Thực hiện
-  Nhận xét

- Thực hiện 

-  HS: Lắng nghe

-  Bức tranh hình vuông

- Chúng ta thực hiện đo

- Thước kẻ, đơn vị xăng-ti-mét

-  Thực hành đo

· HS báo cáo

+ Bức tranh có chiều rộng: 20 cm

+ Bức tranh có chiều dài 20 cm

- Thực hiện

-  Chúng ta đo được độ dài trên các đồ vật bằng đơn vị đo Xăng – ti- mét.


               ………………………………………………………………………..

Bài này 2 tiết Các bạn tự chia theo từng đối tượng HS lớp mình

BÀI: Thực hành đo độ dài
Tiết: 1+2

 I-Mục tiêu:
    + Thực hành đo độ dài, độ cao, độ rộng của các đồ dùng bằng thước thẳng có chia vạch xăng – ti- mét, bằng đơn vị tự quy ước.

    + Biết  các bước dùng đồ vật  đơn vị để đo độ dài/độ cao của vật. 

     + biết xem, đo mỗi vật dài, cao bao nhiêu cm.
    + Biết đọc và viết độ dài/ độ cao một vật bằng đơn vị đo xăng – ti – mét.

    + Rèn cho HS biết cách đo độ dài/ độ cao và đọc số đo chính xác.

     *Phát triển năng lực công cụ toán học, phương tiện dạy học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hóa toán học

II- Đồ dung dạy học:
       GV: - Bộ đồ dung Toán: Thước kẻ. 
      HS: - Bộ đồ dung Toán: Thước kẻ, bút chì, 
III- Các hoạt động dạy học

	                  Hoạt động của GV
	              Hoạt  động của HS

	Hoạt động 1:  Khởi động

-  Cho HS chơi trò chơi “Gọi  câu nói không hợp lệ”

- GV nói: dài, cao, ngắn, thấp, rộng
- Mời lần lượt HS lên đoán câu không hợp và gọi tên đúng.
GV nhận xét, khen ngợi

GV nói: Những từ các em vừa đoán: Muốn biết độ dài  từng  đồ vật ta dùng thước để đo, để nhận biết vật được đo dài rộng, bao nhiêu vậy  chúng ta sẽ được đo xem một vật dài.. bài học ngày hôm nay.

Hoạt động 3: Luyện tập

HĐ 1: thực hành đo độ dài
Bài 1:
- Y/C HS tự quan sát tranh và đo mỗi vật lần lượt các đồ vật .viết kết quả vào vở, sau đó đọc kết quả đo

GV: Quan sát, nhắc nhở 

- Mời 4 HS lên bảng thực hiện t
-   Nhận xét, kết luận

- Xác định kết quả đúng (Chiếc bút chì xanh dài 8 cm) và HD HS kiểm nghiệm đếm trên thước kẻ từ vạch 0đến vạch 8 xem có bao nhiêu xăng - ti - mét.

- kết luận: Chiếc bút chì đỏ dài 8 cm. Vì thước kẻ đo từ vạch số 0 đến vạch 6 đếm được 6 cm…
Baì 2: bài nào nói đúng bạn nói sai kết quả đã đo.
- Cho HS quan sát tranh và tự trả lời
+ cái tẩy dài bao nhiều?

+ Để biết được chiều dài của cái tẩy chúng ta làm như thế nào?

- Chúng mình dùng gì để đo được? 
- Cho hs thực hành đo và xác định  kết quả đo.
-  Nhận xét, kết luận: Đo bắt đầu từ vạch 0 thì kết quả là số ở phần kết thúc
Bài 3:  Quan sát tranh và dùng thước để đo..

- Quan sát HS để giúp đỡ

Nhận xét, KL 

Bài 4 : HĐ cá nhân

- YC HS thực hiện trong SGK 

- vi sao nói chiếc hộp màu xanh cao hơn 4 cm? 

- vi sao nói chiếc hộp màu vàng cao gần 5 cm? 

- Nhận xét KL:

                   Tiết 2
Bài 5:  HĐ nhóm
- YC HS tự đo

- Quan sát theo dõi

- Tại sao kết quả khác nhau? 

KL : Các con phải có tính cẩn thuận trong thao tác đo..

Bài 6:

· YC HS thực hiện SGk

· HD HS  tự hình dung đơn vị đo: là đúng một vòng  cuộn quanh lõi…

KL: - Đếm số vòng rồi kết luận sợ dây điện màu đỏ dài hơn sợi dây điện màu xanh…
*Liên hệ thực tế:

- Các em có thể đo và ước lượng xem các đồ vật trong lớp mình có độ dài như thế nào.
       - Cái bàn dài bao nhiêu cm?

       - Cái bảng dài bao nhiêu cm?

GV: Nhận xét, kết luận

IV. Củng cố,dặn dò

Bài học hôm nay chúng ta học được những gì?

- Độ dài có đơn vị đo là gì?

- Nhấn mạnh lại: Đơn vị xăng – ti – mét là 1 đơn vị đo độ dài được sử dụng hằng ngày..

	-Thực hiện
· Đây  cái bút này rộng 12 cm.

·  Thước kẻ cao 17 cm
HS: hoạt động nhóm 4
- Đại diện nhóm báo cáo

- bút chì dài 8 cm
- bút chì của tớ dài 6 cm

Nhận xét

- HS xem

- Quan sát tranh SGK
- Theo dõi trả lời.

- Tẩy của tớ  dài 5 cm 

- Tẩy của tớ dài  4 cm

- QS thực hiện đo tranh SGK
- Tự đo và xác định kết quả đo

- Trình bày trước lớp
3x4, 6x 9, 
- quan sat hình và đọc kết quả đo dưới hai hộp xanh và vàng.
- Nói hình màu tím trước lớp

HS: Thực hiện  nhóm cặp
- Tự đo xem một vật dài , cao bao nhiêu bằng đơn vị đo  tự do.

- Bàn chân, gang tay, que tính…

- Thực hiện
- Dây điện nào dài hơn dây điện nào ngắn hơn

- Trả lời
- Đo độ dài các đồ vật..


